
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1 Bùi Minh Hoàng 272039721 26/11/2011

CA 

Đồng 

Nai

13/07/1991

88, KP 6, P.Long 

Bình, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

đại học
2014 Nhà thuốc 2902 16/07/2018

712/QĐ-

SYT
Đợt 24

2
NGUYỄN 

THỊ CẨM 
VÂN 271885621 01/07/2004

Công an 

Đồng 

Nai

20/01/1988

28/140a, KP 3, 

phƣờng Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3475 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

3
NGUYỄN 

HỮU 
HOÀI 272803822 21/12/2015

Công an 

Đồng 

Nai

20/10/1983

Tân Thành, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp 2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc 3476 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

4
NGUYỄN 

THỊ TRÚC 
PHƢƠNG

08211780003

85
05/10/2017

Cục 

cảnh sát 

đăng ký 

quản lý 

cƣ trú 

và 

DLQG 

về dân 

cƣ

28/12/1978

1314B Hoàng Văn 

Thụ, phƣờng 04, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2002

Đại học Y 

Dƣợc 

TP.HCM 

Ngƣời phụ 

trách về bảo 

đảm chất 

lƣợng của 

cơ sở sản 

xuất thuốc; 

Ngƣời chịu 

TNCM về 

dƣợc của cơ 

sở sản xuất 

thuốc; Nhà 

thuốc

3477 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấp

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 24 đến Đợt 25)

STT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

5
Trƣơng 

Ngọc Thúy 
Hồng 272422909 18/10/2010

Công an 

Đồng 

Nai

22/07/1995

KP 4, P.Xuân Hòa, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
30.8.2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3478 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

6 Lê Thị Quý 270403913 09/07/2009

Công an 

Đồng 

Nai

27/03/1964

10B/42, KP 7, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3479 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

7 Đoàn văn Cƣờng 271230279 29/04/2004

Công an 

Đồng 

Nai

15/08/1974

Khu dân cƣ 4, ấp 2, 

xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3480 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

8
Lê Thị 

Hồng 
Vân 272307913 19/05/2009

Công an 

Đồng 

Nai

06/03/1993

Ấp Quảng Biên, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng 

TP.HCM

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3481 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

9
Trƣơng Thị 

Ngọc 
Anh 250957760 27/03/2018

Công an 

Lâm 

Đồng

05/07/1992

Số 40, thôn Đạ 

Hiòng, xã Gia Bắc, 

huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(26/12/201

6)

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3482 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

10
Phạm Thị 

Kim 
Phƣợng 271821014 19/07/2013

Công an 

Đồng 

Nai

20/01/1976

Ấp 1, xã Long An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3483 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

11
NGUYỄN 

THỊ MAI 
THI 272306154 05/03/2009

Công an 

Đồng 

Nai

22/09/1993

923/D, ấp Thống 

Nhất, xã Phú 

Cƣờng, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam 

(02/6/2016

)

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3484 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

12 Lê Hữu Đức 341572132 07/06/2007

Công an 

Đồng 

Tháp

1993

24 Nguyễn Văn 

Tiệp, khóm 2, thị 

trấn Sa Rài, huyện 

Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Y Dƣợc 

Hồng Đức

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3485 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

13
Nguyễn Thị 

Phƣơng 
Thu 271828257 01/08/2003

Công an 

Đồng 

Nai

05/09/1989

Ấp Lý Lịch 1, xã 

Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

321 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

14
Nguyễn Thị 

Kim 
Oanh 272012802 14/01/2006

Công an 

Đồng 

Nai

17/09/1990

Khu phố 5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3486 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

15
Nguyễn 

Hồng Thảo 
Thanh 271859354 27/12/2014

Công an 

Đồng 

Nai

06/06/1989

363/6/54 Đất Mới, 

khu phố 5, phƣờng 

Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3487 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

16
Lê Thị 

Hồng 
Nhung 271810313 20/09/2012

Công an 

Đồng 

Nai

12/11/1987

Ấp Đồng Tâm, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3488 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

17
Đoàn Thủy 

Bảo Quế 
Anh 271246784 11/10/2011

Công an 

Đồng 

Nai

16/11/1977

Tổ 15, khu phố 2, 

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Âu Việt

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3489 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

18 Phan Thị Hƣờng 250855174 25/06/2011

Công an 

Lâm 

Đồng

06/01/1994

Tổ dân phố 5, thị 

trấn Cát Tiên, 

huyện Cát Tiên, 

tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Tổng hợp 

TP.HCM

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3490 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

7



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

19 Đỗ Thị Thủy 272673827 13/06/2014

Công an 

Đồng 

Nai

02/03/1983

Tổ 47, ấp 4, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2006

Trung học 

Quân Y II

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3491 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

20 :Lê Thị Hoài 184120132 31/03/2011
Công an 

Hà Tĩnh
20/02/1995

xã Thƣợng Lộc, 

huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng 

Y Dƣợc 

Hồng Đức

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3492 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

8



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

21
Phạm Thị 

Hồng 
Nhung 194537864 14/09/2010

Công an 

Quảng 

Bình

15/02/1993

xã Quảng Hƣng, 

huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Đại học 

Kỹ thuật Y-

Dƣợc Đà 

Nẵng

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3493 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

22
Bùi Văn 

Phƣơng
271893860 08/03/2012

Công an 

Đồng 

Nai

30/07/1988

Khu 3, ấp Suối 

Soong II, xã Phú 

Vinh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3494 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

9



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

23
Đinh Thị 

Lan Hƣơng
271735891 30/07/2016

Công an 

Đồng 

Nai

26/04/1987

tổ 27, khu phố 3A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3495 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

24 Lê Thị Quyên 271710132 30/07/2014

Công an 

Đồng 

Nai

25/07/1986

Ấp 5, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

tủ thuốc 

trạm y tế xã

3496 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

25 Vũ Thị Xuân 272487177 26/07/2011

Công an 

Đồng 

Nai

04/01/1994

Tổ 41, KP3, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách khoa 

Bình 

Dƣơng

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3497 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

10



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

26 Trần Mai Chi 272415183 22/07/2010

Công an 

Đồng 

Nai

08/05/1995

Tổ 3, ấp Bƣng Cơ, 

xã Lộc An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3498 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

27
HỒ 

TRỌNG 
THỂ 272274749 12/12/2008

Công an 

Đồng 

Nai

10/08/1978

Thôn Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam 

(12/7/2016

)

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3499 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

28
Trần Thị 

Thu 
Thủy 272383420 10/05/2010

Công an 

Đồng 

Nai

18/08/1995

Tổ 8, ấp Long Phú, 

xã Phƣớc Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Âu Việt

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3500 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

11



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

29
Phạm Thị 

Mỹ 
Linh 272384750 02/07/2010

Công an 

Đồng 

Nai

19/05/1994

Tổ 17, khu Văn 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn 

Tất Thành

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3501 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

30
Nguyễn Thị 

Xuân Tiên
271706288 26/03/2016

Công an 

Đồng 

Nai

15/12/1986

140/4, Lộc Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

2186 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

12



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

31 LÊ THỊ TÂM 272414331 19/07/2010

Công an 

Đồng 

Nai

14/11/1995

KP 3, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30.8.2016

)

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.; 

Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dƣợc liệu, 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền.

3502 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

32

NGUYỄN 

VƢƠNG 

KIM 

NGÂN 272866211 25/07/2017

Công an 

Đồng 

Nai

06/08/1992

23F, KP 6, phƣờng 

Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 2013

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3503 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

33 VŨ THỊ LỆ NGỌC 272365927 23/03/2010

Công an 

Đồng 

Nai

20/08/1994

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 2015

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

quầy thuốc.

3504 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

34
HUỲNH 

THỊ LAN 
PHƢƠNG 271966733 04/07/2005

Công an 

Đồng 

Nai

26/10/1980

1/10, KP 1, phƣờng 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học 2015

Đại học Y 

Dƣợc 

TP.HCM

 Ngƣời chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

về dƣợc của 

nhà thuốc

3505 16/07/2018
712/QĐ-

SYT
Đợt 24

13



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

35 Mạch Thị Giỏi 271879787 26/07/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

12/03/1990

Ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2010

Cao đẳng 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy thuốc 3506 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

36
Huỳnh 

Mai Ngọc 
Tuyền 272060806 06/08/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

04/12/1991

211, tổ 4, 

KP.Hiệp Lực, thị 

trấn Định Quán, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3507 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

37 Huỳnh Chí Hiếu 281315455 09/11/2017

Công 

an 

Bình 

Dƣơng

01/11/1978

256A, tổ 7, khu 

5, phƣờng Phú 

Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2010

Trung cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc 3508 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

14



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

38 Lê Tƣờng Vi 272496029 18/07/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

12/08/1995

293, tổ 8, ấp Bàu 

Sen, xã Bàu Sen, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3509 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

39
Hoàng 

Trần Minh 
Trang 250820166 21/02/2011

Công 

an Lâm 

Đồng

25/04/1991

373, Thanh Bình 

3, xã Bình Thạnh, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2014

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3510 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

40 Đoàn Văn Đình 261017237 19/09/2013

Công 

an 

Bình 

Thuận

25/05/1985

Số nhà 30, đƣờng 

số 21, xã Đức 

Tín, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc 3511 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

41
BÙI 

NGỌC 
THIỆN 271252714 17/10/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/09/1975

174/14/10, khu 

phố 3, phƣờng 

Trung Dũng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc 3512 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

15



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

42
VŨ THỊ 

THANH 
HÀ 271339243 03/04/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

18/09/1972

19/2d, tổ 8, KP 6, 

phƣờng Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3513 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

43
HUỲNH 

THANH 
VŨ 272195068 17/05/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

15/04/1993

Ấp 5, xã Bàu 

Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy thuốc 3514 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

44 VŨ THỊ THỦY 241489729 21/02/2018

Công 

an Đăk 

Lăk

06/06/1994

Thôn 1B, xã Cƣ 

Ni, huyện Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2015

Đại học 

Kỹ thuật 

Y-Dƣợc 

Đà Nẵng

 Quầy thuốc 3515 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

45
BÙI 

THẢO 

NGUYÊ

N
230894133 17/05/2011

Công 

an Gia 

Lai

04/12/1993

KP 2, thị trấn 

Chƣ Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc 3516 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

46

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

TUYỀN 191843056 01/10/2016

Công 

an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

18/04/1995

2, xã Phú Dƣơng, 

huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Y tế Huế 

(Dƣợc 

học)

 Quầy thuốc 3517 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

47 Trần Hữu Vƣơng 272610116 16/04/2013

Công 

an 

Đồng 

Nai

01/07/1984

3/2, tổ 29, KP 3, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc 3518 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

16



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

48
Nguyễn 

Minh
Khoa 271279987 20/04/2017

Công 

an 

Đồng 

Nai

09/09/1978

KP 2, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2011  Quầy thuốc 1377 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

49 LÊ THỊ TÂM 272414331 19/07/2010

Công an 

Đồng 

Nai

14/11/1995

KP 3, thị trấn Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp
2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai 

(30.8.2016

)

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3502 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

50
Trần Thị 

Thu 
Vân 272303463 14/05/2009

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/06/1993

Ấp Phú Lâm 4, 

xã Phú Sơn, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc 3519 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25

51 Lê Thị Lan 194569543 05/12/2011

Công 

an 

Quảng 

Bình

29/07/1995

Đội 2, Xuân Hồi, 

xã Liên Thủy, 

huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2016

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông Đà 

Nẵng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3520 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25
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Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

52
Vũ Thị 

Thanh 
Nhàn 261623855 22/03/2018

CA 

Bình 

Thuận

21/09/1988

Xóm 1, thôn 3, xã 

Đức Phú, huyện 

Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc 3521 01/08/2018
758/QĐ-

SYT
Đợt 25
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